
1
Ông (bà): Phạm Thị Kim 

Dung

 31 Phan Văn Trị, 

phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu.

107,50 107,50 107,50 0,00  0            81.580.000                81.580.000 

2 Ông (bà): Lê Thị Tường Vân

 43 Phó Đức Chính, 

phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu.

219,00 219,00 219,00 0,00  0            81.580.000                81.580.000 

3 Ông (bà): Nguyễn Văn Quế

 189/14 Hoàng Hoa 

Thám, phường 

Thắng Tam, thành 

phố Vũng Tàu.

61,70 61,70 61,70 0,00  0            82.940.000                82.940.000 

388,20 388,20 388,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 246.100.000 246.100.000

388,20      m2 

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ  (BỔ SUNG)

(Ban hành kèm Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày             tháng           năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Số 

TT
NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Dự án Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ Hoàng Hoa Thám đi Phan Văn Trị) thuộc phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

GHI CHÚBỒI

 THƯỜNG 

KHÁC

ĐẤT 

Ở

NÔNG 

NGHIỆP

ĐỊA CHỈ 

ĐẤT
HOA 

MÀU

DIỆN 

TÍCH 

ĐẤT   

 ĐÃ BỒI 

THƯỜNG 

(m²)

TỔNG

CỘNGNHÀ, 

VKT

CÁC KHOẢN 

BỒI THƯỜNG

CÁC KHOẢN 

HỖ TRỢ (TIỀN 

THUÊ NHÀ)

DIỆN 

TÍCH 

ĐẤT   

ĐÃ THU 

HỒI (m²)

PHÂN LOẠI ĐẤT

Đã tính bồi thường theo Quyết định số 221/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2017 của UBND thành phố Vũng Tàu; 

theo đó đã bồi thường chi phí di chuyển trong Tỉnh và 

hỗ trợ tiền thuê nhà 06 tháng. Nay tính bổ sung tiền 

thuê nhà 32,5 tháng tính từ thời điểm bàn giao mặt 

bằng tại thực địa từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 

11/11/2022

Đã tính bồi thường theo Quyết định phê duyệt số 

216/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND thành 

phố Vũng Tàu, theo đó đã bồi thường chi phí di 

chuyển trong Tỉnh và hỗ trợ 06 tháng tiền thuê nhà. 

Nay tính bổ sung tiền thuê nhà 33 tháng tính từ thời 

điểm bàn giao mặt bằng tại thực địa từ ngày 01/3/2020 

đến hết ngày 30/11/2022

TỔNG CỘNG:

* Diện tích đất đã thu hồi

Đã tính bồi thường theo Quyết định số 4732/QĐ-

UBND ngày 03/10/2017 và giao bổ sung 01 lô đất tái 

định cư tại Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 

07/6/2019 của UBND thành phố Vũng Tàu; theo đó đã 

bồi thường chi phí di chuyển trong Tỉnh và hỗ trợ tiền 

thuê nhà 06 tháng. Nay tính bổ sung tiền thuê nhà 32,5 

tháng tính từ thời điểm bàn giao mặt bằng tại thực địa 

từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 11/11/2022
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388,20      m2 (đất ở)

: 3        hộ dân 

:  đồng 

 đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

:  đồng 

246.100.000 x     2 % :  đồng 

:

* Diện tích đất đã bồi thường

* Số hộ dân được tính bồi thường bổ sung

a) Giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân (bổ sung tiền thuê nhà) 246.100.000

- Kinh phí bồi thường: 0

+ Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất  0 

+ Bồi thường hoa màu, cây trái 0

+ Bồi thường nhà, vật kiến trúc 0

+ Bồi thường khác (tiền di chuyển) 0

- Kinh phí hỗ trợ (tiền thuê nhà) 246.100.000

b) Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB (a) x 2% 4.922.000

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Thuấn

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (a) + (b)                                                                                              251.022.000       đồng. 

(Bằng chữ: (Hai trăm năm mươi mốt triệu, không trăm hai mươi hai ngàn đồng)

PHÓ CHỦ TỊCH
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